
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yy

yy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Hệ đào tạo

Lĩnh vực theo 

Nghị định 

15/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực đề nghị 

cấp
Hạng

1 Nguyễn Văn Tưởng 29/07/1986 033086007753 11/04/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

vừa làm vừa 

học

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình giao thông

III

2 Hoàng Duy Ngọc 16/06/1984 044084011313 16/11/2022
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Quảng Bình

ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

3 Nguyễn Thế Dũng 20/01/1990 042090014561 10/05/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Quốc tế 

Hồng Bàng 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

4 Trần Ngọc Hiếu 15/05/1992 070092001199 13/04/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình giao thông

III
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5 Nguyễn Văn Ý 06/07/1985 079085019882 12/03/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam TP.HCM

Trung cấp 

Giao thông 

công chính 

TP.HCM

Trung cấp thi công  

nền móng cầu 

đường

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình giao thông

III

6 Lê Văn Thuân 25/11/1982 030082024238 08/09/2022
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Dương

Cao đằng 

trường Sĩ quan 

công binh

Cao đẳng xây dựng 

cầu đường bộ
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình giao thông

III

7 Nguyễn Cảnh Toàn 19/09/1982 035082010413 12/08/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Dương

Cao đằng 

trường Sĩ quan 

công binh

Cao đẳng xây dựng 

cầu đường bộ
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình giao thông

III

8 Thân Văn Nghĩa 20/06/1984 024084001896 04/04/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình giao thông

III

9 Nguyễn Nhật Tùng 30/01/1987 074087007315 12/08/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Dương

ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

10 Cao Ngọc Trọng 06/07/1996 060096011049 07/02/2022
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Thuận

ĐH Thủ dầu 

Một

Kỹ sư kỹ thuật  xây 

dựng 
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình DD&CN 

III

11 Vi Minh Hiếu 02/10/1995 070095008713 28/06/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư  xây dựng 

DD&CN
chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình DD&CN 

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III



12 Lê Đoàn Minh Tú 19/01/1978 058078007759 27/12/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Dương

Cao đẳng xây 

dựng số 2

Cao đẳng xây dựng 

DD&CN
chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

13 Trần Trung Hiếu 12/10/1995 074095000375 04/04/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Dương

ĐH Thủ dầu 

Một

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 
Chính quy

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu 

công trình 
III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

14 Hoàng Thanh Lai 10/03/1989 070089001837 19/04/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

Cao đẳng tài 

nguyên và môi 

trường

Trung cấp kỹ thuật 

trắc địa
Chính quy

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

15 Nguyễn Văn Hoài 26/01/1979 019079000502 18/02/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật điện 

- điện tử
tại chức

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát  công tác 

xây dựng công 

trình DD&CN

III



16 Nguyễn Đức Hiếu 16/10/1981 074081000233 13/04/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Dân lập 

Bình Dương
Kỹ sư điện - điện tử Chính quy

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát  công tác 

xây dựng công 

trình DD&CN

III

17 Vũ Duy Khiên 13/5/1961 034061005386 18/02/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước ĐH tại chức

Kỹ sư điện công 

nghiệp

dài hạn 5 

năm rưỡi

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát  công tác 

xây dựng công 

trình DD&CN

III



18
Vũ Đặng Thiên 

Chương
03/10/1977 285007030 25/07/2014

CA Bình 

Phước
Việt Nam Bình Phước

ĐH dân lập kỹ 

thuật  công 

nghệ

Kỹ sư điện công 

nghiệp
Chính quy

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát  công tác 

xây dựng công 

trình DD&CN

III

19 Ngô Minh Văn 12/07/1977 052077015695 12/06/2022
CA Bình 

Phước
Việt Nam Đồng Nai

ĐH dân lập kỹ 

thuật  công 

nghệ

Kỹ sư điện công 

nghiệp
Chính quy

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

III

20 Cao Văn Hùng 20/10/1972 070072000919 09/04/2021
CA Bình 

Phước
Việt Nam Bình Phước

ĐH Mở Bán 

công TP.HCM
Kỹ sư công nghiệp tập trung

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

III



21 Lê Trọng Huấn 04/12/1975 074075005859 08/07/2021
CA Bình 

Phước
Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

Khoa
Kỹ sư điện - điện tử Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

22 Vĩnh Quyền 06/12/1972 048072000045 22/12/2021
CA Bình 

Phước
Việt Nam TP.HCM ĐH Kỹ thuật Kỹ sư điện - điện tử Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III



23 Chu Văn Phức 07/11/1980 042080013724 10/08/2021
CA Bình 

Phước
Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật điện 

- điện tử
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

III

24 Huỳnh Ngọc Thành 09/11/1980 070080003886 16/10/2022
CA Bình 

Phước
Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

Khoa
Kỹ sư điện - điện tử Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

III

25 Nguyễn Văn Đô 28/06/1979 051079007487 28/06/2021
Cục Cảnh 

sát
Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư điện khí hoá 

và cung cấp điện
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế cơ điện 

công trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt 

thiết bị cơ - điện 

vào công trình

III
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